Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 22:                                                           Ngày soạn : 24 - 01 - 2018.                                                                                        SÁNG                                                                          Ngày dạy: Thứ  2 - 29 - 01 - 2018.  

TIẾT 3+4 :                                  TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                         NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀCỤ (2 TIẾT)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : Ê-đi-xơn, nổi tiếng, đấm lưng,...Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

     + Bước đầu biết cùng bạn dựng lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo cách phân vai. 

  -  Hiểu các từ ngữ : nhà bác học,  cười móm mém.

     + Hiểu ND : Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người.

 - GD HS yêu  quý, quan tâm và giúp đỡ người già.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

  - Bảng phụ viết đoạn văn cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc lại bài Bàn tay cô giáo, TLCH về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:  HS quan sát tranh minh hoạ.
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. 

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : . GV viết bảng từ Ê-đi-xơn ; 2, 3 HS đọc ; cả lớp đọc ĐT.

    . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong bài. GV kết hợp nhắc HS đọc đúng các câu hỏi, câu cảm ; đọc phân biệt lời Ê-đi-xơn và bà cụ.  

   . GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong SGK. 

  + Cả lớp đọc ĐT đoạn 1, 3 HS tiếp nối nhau đọc các đoạn 2, 3, 4.

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

 - Cả lớp đọc thầm chú thích dưới ảnh Ê-đi-xơn và đoạn 1, trả lời  câu hỏi :

  + Nói những điều em biết về Ê-đi-xơn ? 

  + Câu chuyện giữa Ê- đi -xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào ? 

  - HS  đọc thầm đoạn 2, 3, trả lời :

  + Bà cụ mong muốn điều gì ? 

  + Vì sao cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? 

  + Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì ? 

  - HS đọc thầm đoạn 4, trả lời :

  + Nhờ đâu mong ước của bà cụ được thực hiện ? 

  + Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho con người ? 

=> GV chốt ND truyện : Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người.

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc lại đoạn 3. HD HS đọc đúng lời nhân vật. Chú ý những từ ngữ cần nhấn giọng 

     Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Ê-đi-xơn. Ông reo lên :

    - Cụ ơi! Tôi là Ê-đi-xơn đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng điện đấy.

 - 1 vài HS thi đọc đoạn 3.

 - Một tốp 3 HS đọc toàn truyện theo 3 vai  (người dẫn chuyện , Ê-đi-xơn, bà cụ).

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : HS tập kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lối phân vai.

  - HD HS dựng lại câu chuyện theo vai :

 + GV nhắc HS : Nói lời nhân vật mình nhập vai theo trí nhớ. Kết hợp lời kể với động tác, cử chỉ, điệu bộ.

+ Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm dựng lại câu chuyện hấp dẫn, sinh động nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV hỏi : Câu chuyện này, giúp em hiểu điều gì ? GV chốt lại.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

 - Dặn dò VN kể lại cho người thân nghe.


                                                                                    Ngày soạn : 24 - 01 - 2018.                                                                                        CHIỀU: 3B                                                                   Ngày dạy: Thứ  4 - 31 - 01 - 2018. 
 TIẾT 1:                                         TỰ  NHIÊN - XÃ HỘI
                                                                  RỄ CÂY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Kể tên một số cây rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ hoặc rễ củ. 

 - Nêu đ​ược đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ và rễ củ. Phân loại các rễ cây sưu tầm được.

 - GD HS có ý thức bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ:    - Các hình trong SGK trang 82, 83.

- GV và HS s​ưu tầm các loại rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

- Giấy khổ Ao và băng keo.                             

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS nêu ích lợi của một số thân cây đối với đời sống của con ng​ười. GV nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Làm việc với SGK

· Mục tiêu : Nêu đ​ược đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

· Cách tiến hành:
 - B​ước 1: Làm việc theo cặp

   GV yêu cầu HS làm việc theo cặp :

  + Quan sát hình 1-> 4  trang 82 SGK và mô tả đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm.

  + Quan sát hình 5-> 7  trang 83 SGK và mô tả đặc điểm của rễ phụ và rễ củ.

 - Bư​ớc 2: Làm việc cả lớp

   GV chỉ định một vài HS lần l​ượt nêu đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

=> KL : SGV trang 103.

* HĐ2: Làm việc với vật thật (Nếu còn thời gian)
· Mục tiêu: Biết phân loại các loại rễ cây sư​u tầm đư​ợc.

· Cách tiến hành:
 - GV phát cho mỗi nhóm một tờ bìa và băng dính. Nhóm tr​ưởng yêu cầu các bạn đính các rễ cây đã s​ưu tầm đ​ược theo theo từng loại và ghi chú ở d​ưới rễ nào là rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

 - Các nhóm giới thiệu bộ s​ưu tập các loại rễ của nhóm mình tr​ước lớp và nhận xét xem nhóm nào s​ưu tầm đ​ược nhiều, trình bày đúng, đẹp và nhanh.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - HS  nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học. 

 - Dặn dò HS có ý thức bảo vệ cây cối.


__________________________________

TIẾT 2:                                         LUYỆN VIẾT
                                 BÀI 19 :  ANH HÙNG BIỂN CẢ

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Anh hùng biển cả.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :   HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 
1. Kiểm tra bài cũ: 

 - HS viết bảng con: B, K, M, N
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa A, C, B, N, M, T. 

 - 1, 2 HS đọc bài  Anh hùng biển cả.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa A, C, B, N, M, T vào bảng con.

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

 - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.

                     ___________________________________________

TIẾT 3:                                                  TOÁN *
   ÔN TẬP VỀ HÌNH TRÒN, TÂM, Đ​ƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về hình tròn, tâm, đ​ường kính, bán kính.

 - Vận dụng vào để thực hành làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - HS Vở BTT in, com pa, màu vẽ. GV: Nội dung ôn tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:

 - HS  nêu độ dài đường kính gấp mấy lần độ dài bán kính. (2 lần).

 - Vài HS nhắc lại.

 - GVvẽ 1 hình tròn lên bảng gọi HS xác định tâm, đường kính, bán kính. GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in
 - HS mở vở BTT in trang 22, 23, rồi làm lần l​ượt từng bài sau đó chữa bài.

 + Bài 1(22) : Củng cố cách xác định tâm, đ​ường kính, bán kính của hình tròn.

 + Bài 2(23) : Củng cố cách vẽ hình tròn theo yêu cầu cho tr​ước.

 + Bài 3(23) : Rèn kĩ năng vẽ đường kính, cách xác định đ​ường kính trong hình tròn cho trư​ớc.

* HĐ3: HD HS làm bài tập sau  (Nếu còn thời gian):

 - HS tự vẽ một hình tròn tâm tuỳ ý, bán kính 4cm.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV, HS hệ thống kiến thức về: tâm, đường kính, bán kính của hình tròn.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - VN xem lại bài.

____________________________________________________________________

.  

                                            HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU:

TIẾT 1 :                                                   TOÁN

                                        TIẾT 106 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết tên gọi các tháng trong năm ; số ngày trong từng tháng. Biết xem lịch (tờ lịch tháng, năm,...)

 - Rèn luyện kĩ năng  gọi tên các tháng trong năm, xem lịch đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Tờ lịch năm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS  nêu tên các tháng trong năm. HS, GV nhận xét. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ : GV tổ chức, hướng dẫn HS tự làm các bài tập rồi chữa bài. 
· Bài 1:

- Cho HS  xem lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004 (trong sách) rồi tự làm lần lượt theo các phần a, b, c.

 - GV hướng dẫn HS làm 1 câu, sau đó để HS tự làm.

* Lưu ý HS : 

 - Phần a) : Với ngày tháng cho trước, HS phải xác định được đó là thứ mấy.

 - Phần b) : HS phải xác định được ngày trong tháng theo yêu cầu của bài.

 - Phần c) ; HS quan sát tháng lịch tháng 2 để thấy được tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

· Bài 2:

- HS  quan sát tờ lịch năm 2015 rồi tự làm bài lần lượt theo các phần a, b, c (Tương tự bài 1).

- Cho HS làm vào vở. 2 HS làm bài trên bảng.

- Nhận xét chữa bài. Củng cố về xem lịch tháng, năm.

· Bài 3:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

 - Củng cố về số ngày trong từng tháng.

· Bài 4:

 - HS tự nêu yêu cầu bài.

 - HS cần xác định được tháng 8 có 31 ngày. Sau đó cho HS tính dần đến ngày 2 tháng 9 là thứ tư. Vì vậy phải khoanh vào chữ C.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu về tháng, năm.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.  Dặn dò VN xem lại bài.

TIẾT 2:                                                        TOÁN*
                                    LUYỆN TẬP VỀ  THÁNG - NĂM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về tháng, năm.

 - Vận dụng kiến thức để làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   HS : Vở BTT in- tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố về tháng, năm

· Bài 1:

 - HS xem lịch trang 20 vở BTT in rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 - HS tự làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, củng cố về thứ ngày trong từng tháng.  

· Bài 2: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. HS có thể giải thích ý đúng, ý sai là vì sao. 

 - Củng cố về số ngày trong từng tháng.

· Bài 3: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT. 

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng nhận biết thứ ngày trong từng tháng.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 3:                                             LUYỆN VIẾT
                                            BÀI 22 : NHỚ VIỆT BẮC

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Nhớ Việt Bắc.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

    HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa B, Đ, N, T, V . 

 - 1, 2 HS đọc bài Nhớ Việt Bắc.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, Đ, N, T, V vào bảng con.

   - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết
   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm 1/3 số bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.

          _________________________________________________________________

SÁNG                                                                            Ngày soạn :  21 - 01 - 2016.

                                                                                 Ngày dạy : Thứ 3 - 26 - 01 - 2016.
TIẾT 1 :                                                   TẬP ĐỌC 

                                                           CÁI CẦU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm rồng... Biết nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.      

 - Hiểu các từ ngữ : chum, ngòi, sông Mã. Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất. 

 - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cầu đường và các công trình xây dựng. 

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - GV : Bảng phụ viết khổ thơ cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:
  - 2 HS K- G , mỗi em kể 2 đoạn của câu chuyện  Nhà bác học và bà cụ và trả lời câu hỏi về nội dung từng đoạn. 

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm bài thơ.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ : HS tiếp nối nhau đọc hai dòng thơ. GV uốn nắn tư thế đọc và lỗi phát âm của các em (nếu có).

   + Luyện đọc từngkhổ thơ :

   . HS tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các dòng, các khổ thơ ; nhấn giọng từ ngữ thể hiện tình cảm yêu quý của bạn nhỏ với chiếc cầu của cha.  
   . HS  hiểu nghĩa các từ : chum, ngòi, sông Mã.
  + Cả lớp đọc ĐT bài thơ.  

* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm bài thơ, trả lời các câu hỏi :

 + Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? 

 + Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào, được bắc qua dòng sông nào?

 + Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì ?

 + Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ? Vì sao ? 

 + Tìm câu thơ em thích nhất, giải thích vì sao em thích nhất câu thơ đó ?

=> GV chốt ND : Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất.

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

  - GV đọc bài thơ. HD HS  đọc diễn cảm bài thơ với giọng tình cảm, nhẹ nhàng, thiết tha.

  - 2 HS thi đọc lại cả bài thơ.

  - HS học thuộc từng khổ thơ, 

  - Từng tốp 4 em tiếp nối nhau đọc thuộc 4 khổ thơ.

  - 1 vài HS  thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc, đọc hay, giọng đọc linh hoạt. 

3. Củng cố, dặn dò:
  - Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn nhỏ với cha ntn ?

  - GV biểu d​ương những HS học tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ. 


TIẾT 3:                                            CHÍNH TẢ  (N-V)
                                                     Ê-ĐI-XƠN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT (BT2/a). 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :      - GV : Bảng lớp viết (2 lần ) 3 từ ngữ cần điền tr/ch (BT2/a). 

                              - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  Một HS đọc cho 2 bạn viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : 5 tiếng bắt đầu bằng tr/ch. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc nội dung đoạn văn, 2 HS  đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  GV hỏi :

  + Những chữ nào trong bài được viết hoa ?

  + Tên riêng Ê-đi-xơn viết thế nào ?

  - HS  tự tìm những chữ trong đoạn văn dễ viết sai, ghi nhớ hoặc tự viết vào giấy nháp nhũng chữ đó. 

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

·   Bài 2:

- GV  nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - Cả lớp đọc thầm câu đố, quan sát tranh minh hoạ gợi ý giải câu đố, làm bài vào vở BT. GV theo dõi từng HS làm bài. 

 - 2 HS làm bài trên bảng lớp ; sau đó từng em đọc kết quả, giải câu đố. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  a) - tròn, trên, chui

       - Là mặt trời
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT.


TIẾT 3:                                                   TOÁN
             TIẾT 107 : HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Có biểu tượng về hình tròn. Biết được tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. 

 - Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.

 - HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ : -  GV: Một số mô hình hình tròn, mặt đồng hồ, chiếc đĩa hình, com pa.                             

                        - HS : com pa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ1 :  Giới thiệu hình tròn

      - GV đưa ra một số vật thật có dạng hình tròn ( mặt đồng hồ,...),  giới thiệu "mặt đồng hồ có dạng hình tròn" ...

   - GV giới thiệu một hình tròn vẽ sẵn trên bảng, giới thiệu tâm 0, bán kính 0M, đường kính AB. (GV "mô tả" biểu tượng trên hình vẽ để HS nhận biết).

   - GV nêu nhận xét như trong SGK.

  * HĐ2 : Giới thiệu cái com pa và cách vẽ hình tròn

   - Cho HS quan sát cái com pa và giới thiệu cấu tạo của com pa. Com pa dùng để vẽ hình tròn.

     - GV giới thiệu cách vẽ hình tròn tâm 0, bán kính 2cm :

      + xác định khẩu độ com pa bằng 2cm trên thước.

      + Đặt đầu có đinh nhọn đúng tâm 0, đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành   hình tròn.

  * HĐ3 : Thực hành

· Bài 1:

   - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ rồi nêu đúng tên bán kính, đường kính của hình tròn.

   - Chữa bài, rèn kĩ năng nhận biết bán kính, đường kính.

· Bài 2:

 -  HS đọc yêu cầu bài.

 - Cho HS  tự vẽ hình tròn tâm 0, bán kính 2cm và hình tròn tâm I, bán kính 3cm.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Rèn kĩ năng vẽ hình tròn. 

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài.

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.

  - Rèn kĩ năng vẽ bán kính, đường kính.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.

                       ______________________________________

TIẾT 4:                                          THỦ CÔNG

                                         ĐAN NONG MỐT (tiết 2)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU :

 - Biết cách đan nong mốt. Kẻ, cắt đ​ược các nan t​ương đối đều nhau.

 - Đan đ​ược nong mốt. Dồn đ​ược nan nh​ưng có thể ch​ưa khít. Dán đ​ược nẹp xung quanh tấm đan.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. CHUẨN BỊ: 

    Giấy màu, kéo, keo. Tranh quy trình đan nong mốt. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình cắt, đan nong mốt.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ3:  HS thực hành đan nong mốt

 - GV yêu cầu một số HS nhắc lại quy trình đan nong mốt. GV nhận xét và hệ thống lại các b​ước đan nong mốt.

  + Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan.

  + Bước 2: Đan nong mốt bằng giấy, bìa.

  + Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan.

 - Sau khi HS hiểu rõ quy trình thực hiện, GV tổ chức cho HS thực hành. Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. 

 - Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

 - HS trư​ng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm đẹp,  đúng kĩ thuật, trang trí tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nêu quy trình kẻ, cắt, đan nong mốt.

  - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng đan của HS.

  - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau Đan nong đôi.

CHIỀU
TOÁN *
   LUYỆN TẬP VỀ HÌNH TRÒN, TÂM, Đ​ƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về hình tròn, tâm, đ​ường kính, bán kính.

 - Vận dụng vào để thực hành làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   - HS Vở BTT in, màu vẽ. GV: Nội dung ôn tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:

 - HS  nêu độ dài đường kính gấp mấy lần độ dài bán kính. (2 lần).

 - Vài HS nhắc lại.

 - GVvẽ 1 hình tròn lên bảng gọi HS xác định tâm, đường kính, bán kính. GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in
 - HS mở vở BTT in trang 22, 23, rồi làm lần l​ượt từng bài sau đó chữa bài.

 + Bài 1(22) : Củng cố cách xác định tâm, đ​ường kính, bán kính của hình tròn.

 + Bài 2(23) : Củng cố cách vẽ hình tròn theo yêu cầu cho tr​ước.

 + Bài 3(23) : Rèn kĩ năng vẽ đường kính, cách xác định đ​ường kính trong hình tròn cho trư​ớc.

* HĐ3: HD HS làm bài tập sau  (Nếu còn thời gian):

 - HS tự vẽ một hình tròn tâm tuỳ ý, bán kính 4cm.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh về đường kính, bán kính.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - VN xem lại bài.


SÁNG                                                                            Ngày soạn :  22 - 01 - 2016.
                                                                                 Ngày dạy : Thứ 4 - 27 - 01 - 2016.
TIẾT 1:                                                    TOÁN
                                                    TIẾT 108 : ÔN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Tiếp tục củng cố, khắc sâu cho HS về trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm và cách cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000 ; cách giải bài toán có lời văn.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập, giải toán một cách thành thạo và chính xác.

 - HS tích cực, tự tin trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

     GV : Nội dung ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

2 HS làm BT sau :  5923 + 1547 ;  8372 - 3548. GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài:    
                        b) Các hoạt động:

* HĐ: HD HS làm các bài tập sau
· Bài 1: Tính : 

8000 - 3000                         5000 - 2000                                9000 - 6000

     7000 - 4000                         5600 - 200                                  6400  - 400

  - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

  - Củng cố cách trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến bốn chữ số.
· Bài 2 : Đặt tính rồi tính :

     8530 - 2526         3624 + 3838                 6071- 2613                       7531+ 1529

  - HS làm bài vào vở, 3 HS  làm bảng lớp -> Chữa bài.

  - Củng cố cách đặt tính và cách cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000.

· Bài 3: Một cửa hàng có 5273 m vải, đã bán được 1625m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?
  - HS đọc bài, xác định dạng toán, tóm tắt bài rồi tự giải.

  - Nhận xét, chữa bài. 

  - Củng cố về giải toán có lời văn.

· Bài 4: Một kho có 5710 kg gạo, lần đầu chuyển đi 2000 kg gạo, lần sau chuyển đi 1600 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

  - HS đọc bài, tự giải vào vở, 1 HS lên chữa bài.

  - Củng cố về cách giải bài toán bằng hai phép tính. (HS giải bằng một cách hoặc có thể giải bằng hai cách).

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhấn mạnh nội dung bài.

  - Nhận xét tiết học.

  - Về nhà xem lại bài.


TIẾT 2:                                                 ĐẠO ĐỨC
                                                       ÔN TẬP (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

  - Củng cố về chia sẻ vui buồn cùng bạn và tích cực tham gia việc lớp, việc trường.

  - HS biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn và tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường.

 - HS quý trọng các bạn biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn và quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp, việc trường.

II. CHUẨN BỊ:    GV:  3 phiếu ghi 3TH  (HĐ2).

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Liên hệ và tự liên hệ

· Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của bản thân và của các bạn khác trong lớp, trong trường. Đồng thời giúp các em khắc sâu hơn ý nghĩa của việc cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn.

· Cách tiến hành:

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS liên hệ và tự liên hệ trong nhóm theo các ND:

  + Em đã biết chia sẻ vui buồn cùng bạn bè trong lớp, trong trường chưa ? Chia sẻ ntn ?

  + Em đã bao giờ được bạn bè chia sẻ vui buồn chưa ? Hãy kể một trường hợp cụ thể. Khi được bạn bè chia sẻ vui buồn, em cảm thấy như thế nào ?

  - HS liên hệ, tự liên hệ trong nhóm.

  - GV mời một số HS liên hệ trước lớp.

  - GV kết luận : Bạn bè tốt cần phải biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng nhau.

* HĐ2:  Xử lí tình huống

· Mục tiêu :  HS  biết thể hiện tính tích cực tham gia việc lớp, việc trường trong các tình huống cụ thể.

· Cách tiến hành:
  - GV chia 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận, xử lí một tình huống

+ TH1: Lớp Tú chuẩn bị đi cắm trại. Tú được phân công mang cờ và hoa để trang trí lều trại, nhưng Tú nhất định từ chối vì ngại mang. Em sẽ làm gì nếu em là bạn của Tú ?

+ TH2: Nếu là HS khá của lớp, em sẽ làm gì khi trong lớp có một bạn học yếu ?

+ TH3: Sau giờ ra chơi, cô giáo đi họp và dặn cả lớp ngồi làm bài tập. Cô vừa đi được một lúc, một số bạn đùa nghịch, làm ồn...

       Nếu em là một cán bộ lớp, em sẽ làm gì trong tình huống đó ?

  - Các nhóm thảo luận.

  - Đại diện từng nhóm lên trình bày.  Lớp nhận xét, góp ý.

  - GV kết luận: 
3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.

                    ____________________________________________

TIẾT 4:                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU

         TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học

 (BT1). Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT2a/ b/ c). Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  4 tờ giấy trắng khổ A4 (BT1).

                        2 băng giấy viết 4 câu văn ở BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    HS tìm một số từ ngữ thuộc chủ điểm Tổ quốc rồi đặt câu với từ vừa tìm đ​ược. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV nhắc HS : dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học và sẽ học ở các tuần 21 và 22 để tìm những  từ ngữ chỉ trí thức và hoạt động của trí thức.

 - GV phát giấy cho từng nhóm, yêu cầu mở SGK, lần theo tên từng bài tập đọc và nội dung các bài chính tả để làm bài.

 - Đại diện mỗi nhóm dán nhanh bài làm lên bảng lớp, đọc kết quả.

 - Cả lớp  và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - 3, 4 HS đọc lại BT đã chữa đúng.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề Sỏng tạo.

* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT.(HS làm phần a/ b/ c).

 - GV dán 2 băng giấy đã viết 4 câu văn lên bảng, gọi 2 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

 - Cả lớp chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong câu.

* HĐ3: Bài 3 
 - HS nêu yêu cầu BT và truyện vui Điện. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài nhanh, những HS khác làm bài vào vở.
 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong đoạn văn.

 - 2, 3 HS đọc lại truyện vui sau khi đã sửa đúng dấu câu.

 - GV hỏi : Truyện này gây c​ười ở chỗ nào ?
3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà kiểm tra lại các bài tập đã làm ở lớp. Ghi nhớ và kể lại truyện vui “Điện” cho bạn bè, người thân nghe.

                    _____________________________________________

CHIỀU:                                   LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

          NHÂN HOÁ. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố về 3 cách nhân hóa đó học; tìm đ​ược các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập một cách linh hoạt, chính xác. 

 - HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ: - VBTTV- T2 - T.12

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:. 
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS tìm một số từ ngữ nói về chủ điểm Tổ quốc.GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động: 

Bài 1
 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - GV đọc diễn cảm bài thơ  Ông trời bật lửa.
 - 3 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

 - HS nêu yêu cầu BT: Ghi vào chỗ trống trong bảng sau:

	Tên sự vật được nhân hóa
	Cỏch nhõn húa

	
	các sự vật được gọi bằng gỡ?
	các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào?
	Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào? 

	....................
	.............................
	......................
	.......................


- GV yêu cầu HS tìm những sự vật đ​ược nhân hoá.

- Một HS đọc thầm lại gợi ý a, b, c ; trả lời ý 2 của câu hỏi (Các sự vật đ​ược nhân hoá bằng những cách nào ?).

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  Củng cố cách xác định biện pháp nhân hoá.

- GV chỉ bảng kết quả, hỏi : Qua bài tập trên, em thấy có mấy cách nhân hoá sự vật ?

- GV nhấn mạnh ba cách nhân hoá : 

 + Gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con ng​ười : ông, chị.

+ Tả sự vật bằng những từ dùng để tả ngư​ời : bật lửa, kéo đến, trốn, nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nư​ớc, xuống, vỗ tay c​ười.

+ Nói với sự vật thân mật nh​ư nói với con ng​ười (gọi mưa xuống thân ái như gọi một người bạn).

Bài 2
  - HS  nêu yêu cầu BT: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Ở đõu?” 

  - Cả lớp đọc thầm lại.

  - GV yêu cầu HS cho biết bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Ở đâu ?  thì trong câu th​ường xuất hiện từ gì ? (từ ở).

  - GV nhắc các em đọc kĩ từng câu văn, xác định đúng bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

  - 3 HS làm bài trên bảng lớp, d​ưới lớp làm bài vào vở.GV theo dõi, giúp đỡ HS khi làm bài.

  - HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?

Bài : 3 

  - HS  đọc yêu cầu bài tập.

  - GV nhắc HS : Đây là bài tập ôn cách trả lời câu hỏi Ở đâu ? Các em chỉ cần trả lời đúng vào điều đ​ược hỏi.

  - HS làm mẫu câu 1. HS làm bài rồi phát biểu ý kiến.

  - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?

3. Củng cố, dặn dò:
  - 2 HS nhắc lại 3 cách nhân hóa.

  - Nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.

________________________________________________________________

TIẾT 3:                                                    TẬP VIẾT

                                                    ÔN CHỮ HOA P

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa P(1 dòng ), Ph, B (1 dòng). Viết đúng tên riêng Phan Bội Châu (1 dòng) và câu ứng dụng : Phá Tam Giang... vào Nam (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD HS tình yêu quê hư​ơng, đất n​ước qua câu ứng dụng.

II. CHUẨN BỊ:   Mẫu chữ hoa P (Ph) . Tên riêng: Phan Bội Châu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   

1 . Kiểm tra bài cũ:   -  3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Lãn Ông, Ổi. 

                                    -  GV nhận xét.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ hoa

+1 HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : P(Ph), B, C,...
+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa Ph, B.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa Ph, B.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS  đọc từ ứng dụng: Phan Bội Châu.
  + GV giới thiệu về Phan Bội Châu.
+ HS tập viết từ Phan Bội Châu.

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+ 1 HS đọc câu ứng dụng: Phá Tam Giang... vào Nam.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa các địa danh trong câu ca dao.

+ HS tập viết trên bảng con các chữ  Phá, Bắc.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa P.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.


CHIỀU  TIẾT 1:                                 TẬP LÀM VĂN*
                NÓI VỀ TRÍ THỨC. NGHE - KỂ : NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố nói về nghề trí thức. Nghe và trả lời các câu hỏi trong truyện  “Nâng niu từng hạt giống”.

 - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, viết ngắn gọn, rõ ý, viết đúng chính tả. 

 - HS  chăm chỉ học tập, say mê nghiên cứu khoa học.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  H​ướng dẫn HS làm bài tập

      HS mở vở BTTV in làm các bài tập trang 15, 16. 

· Bài 1:
  - HS đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo. 

- Cả lớp quan sát kĩ từng tranh trong bài.

- HS nêu miệng nghề nghiệp và công việc của những ng​ười trí thức.

- HS, GV cùng nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho cả lớp viết bài vào vở BT.

- Một số HS đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét. GV chấm  một số bài.

- Củng cố về nhề nghiệp và công việc của những ngư​ời trí thức.

· Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi.

- Gọi 1, 2 HS kể lại  nội dung câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.

- HS, GV nhận xét.

- Cho cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Củng cố khắc sâu về nội dung câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.
* HĐ2: Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS chăm chỉ học tập.

  - Dặn dò HS  tìm đọc trư​ớc sách, báo viết về nhà bác học Ê-đi-xơn.




SÁNG                                                                                                   Ngày soạn :        23 - 01 - 2015.
                                                                                                  Ngày dạy : Thứ 6 : 30 - 01 - 2015.
TIẾT 1:                                               TẬP LÀM VĂN
                             NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Kể được vài điều về người lao động trí óc theo gợi ý trong SGK. Viết những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu).

 - Rèn kĩ năng nói mạch lạc. Viết rõ ràng, sáng sủa.

 - GD ý thức phấn đấu vươn lên, cảm phục và kính trọng những người lao động trí óc.

II. CHUẨN BỊ :    

 - Tranh minh hoạ về một số trí thức :  4 tranh ở tiết TLV tuần 21.

 - Bảng lớp viết gợi ý kể về một người lao động trí óc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

   2 HS kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống. GV nhận xét.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài tập 1

  - 1 HS đọc yêu cầu BT và các gợi ý. 

  - Một, hai HS kể tên một số nghề lao động trí óc.

- GV lưu ý các em có thể kể về một người thân trong gia đình ( ông, bà, anh, chị,...) ; một người hàng xóm ; cũng có thể là người em quen biết qua đọc truyện, sách, báo, xem phim... 

- 1 HS  nói về một người lao động trí óc mà em chọn kể theo gợi ý trong SGK, có thể mở rộng hơn.

- Từng cặp HS tập kể.

- 4, 5 HS thi kể trước lớp. GV cùng cả lớp nhận xét.

* HĐ2 : Bài tập 2
- 1 HS  đọc yêu cầu của BT.

- GV nhắc HS viết vào vở rõ ràng những lời mình vừa kể. (HS viết khoảng7 câu).

 - HS viết bài vào vở. GV theo dõi HS viết bài, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

 - Một số HS đọc bài viết trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét. GV chấm một số bài. 

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 2:                                             TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                                        RỄ CÂY (TIẾP)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của thực vật và ích lợi của rễ đối với đời sống con người.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ :  

    - Các hình trong SGK trang 84, 85.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm. 

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Làm việc theo nhóm

· Mục tiêu :  

   Nêu được chức năng của rễ cây. 

· Cách tiến hành :
 - Bước 1: Làm việc theo nhóm

  Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý sau :

  + Nói lại việc bạn đã làm theo yêu cầu trong SGK trang 82.

  + Giải thích tại sao nếu không có rễ cây, cây không sống được.

  + Theo bạn, rễ có chức năng gì ?

 - Bước 2: Làm việc cả lớp

   Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Mỗi nhóm chỉ cần trả lời một câu hỏi, các nhóm khác bổ sung.

 => Kết luận : Rễ cây đâm sâu xuống đất để hút nước và muối khoáng đồng thời còn bám chặt vào đất giúp cho cây không bị đổ.

* HĐ2 : Làm việc theo cặp

· Mục tiêu: Kể ra những ích lợi của một số rễ cây.

· Cách tiến hành:

 - Bước 1: Làm việc theo cặp

  GV yêu cầu 2 HS quay mặt vào nhau và chỉ đâu là rễ của những cây có trong các hình 2, 3, 4, 5 trang 85 trong SGK. Những rễ đó được sử dụng để làm gì ?

 - Bước 2: Hoạt động cả lớp

 HS  thi đua đặt ra những câu hỏi và đố nhau về việc con người sử dụng một số loại rễ cây để làm gì.

=> Kết luận: Một số cây có rễ làm thức ăn, làm thuốc, làm đường,... 

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

- GV nhận xét  tiết học.

- Dặn dò HS luôn có ý thức chăm sóc và bảo về cây cối.


TIẾT 3:                                                      TOÁN
                                     TIẾT 110 :   LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).

 - Rèn luyện kĩ năng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ (BT4).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS chữa bài 2/a trang 113.                                   

                                    -  HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ : Thực hành
· Bài 1:

  - HS  đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài, một vài HS  nêu cách tính.

  - Củng cố cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

· Bài 2:

  - Cho HS tự làm bài và chữa bài. (HS làm cột 1, 2, 3).

  - Củng cố về cách tìm thương và số bị chia chưa biết.

· Bài 3: 

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt bài toán rồi tự làm và chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. Hướng dẫn HS giải theo hai bước :

    + Bước 1 : Tìm số lít dầu ở cả hai thùng   (1025 x 2 = 2059 (l).

    + Bước 2 : Tìm số lít dầu còn lại               (2059 - 1350 = 700 (l).

 - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

· Bài 4: 

 - GVtreo bảng phụ yêu cầu HS đọc yêu cầu bài và quan sát kĩ hình.

 -1HS nêu cách làm cột mẫu,HS làm bài vào vở (HS làm cột 1,2), 2HS lên bảng làm bài.

 - GV chuẩn xác KT, giúp HS phân biệt  “thêm” và  “gấp”.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT

                                                 SINH HOẠT SAO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức tự quản.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần:
 - Sao trưởng nhận xét chung.

 - Ý  kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   b) Học tập :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  c) Lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   d) Đạo đức :

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

* Nhược điểm :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn bàn ghế, trường lớp cẩn thận, sạch sẽ.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm  “Mừng Đảng, mừng xuân"
   

                                                Tổ tr​ưởng kí duyệt

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................


TIẾT 2:                                                CHÍNH TẢ  (N-V)

                                             MỘT NHÀ THÔNG THÁI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT  BT2/a ; BT3/a.

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :       - GV :  3 tờ phiếu kẻ bảng để HS làm (BT3/a). 

                              - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  Một HS đọc cho 2 bạn viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : 4 tiếng bắt đầu bằng tr/ch. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc nội dung đoạn văn. Sau đó yêu cầu HS quan sát ảnh Trương Vĩnh Ký, năm sinh, năm mất của ông ; đọc chú giải từ mới trong bài

  - 2 HSTB đọc lại đoạn văn. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  GV giúp các em nhận xét:

  + Đoạn văn gồm mấy câu ?

  + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?

- Cả lớp đọc lại đoạn văn. GV nhắc các em chú ý mấy chữ số trong bài (26 ngôn ngữ, 100 bộ sách, 18 nhà bác học).

- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, các HS khác viết vào giấy nháp những từ ngữ các em dễ viết sai. 

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

·   Bài 2:

- GV  nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - HS làm bài vào vở BT. GV theo dõi từng HS làm bài. 

 - 2 HS làm bài trên bảng lớp ; sau đó từng em đọc kết quả. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng ; cho 5-7 em đọc lại.

  a) ra-đi-ô  - dược sĩ  - giây

·   Bài 3:

- GVchọn cho HS làm phần a). Nhắc các em chú ý: từ ngữ cần tìm phải là từ chỉ hoạt động.

 - GV phát nhanh phiếu cho HS các nhóm. Thư kí viết nhanh từ cả nhóm tìm được.

 - Đại diện các nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét tính điểm thi đua.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, ghi nhớ để không viết sai.


 TIẾT 3:                                                    TOÁN

   TIẾT 109: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).

 - Rèn luyện kĩ năng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và giải được bài toán gắn với phép nhân đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ (BT3).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:   -  HS thực hiện phép nhân 122 x 3 và 354 x 2

                                    -  HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: H​ướng dẫn tr​ường hợp nhân không nhớ.

  - GV giới thiệu phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và viết lên bảng : 1034 x 2 = ?

  - Gọi HS nêu cách thực hiện phép nhân và vừa nói, vừa viết như SGK.

   . Đặt tính, tính nhân lần lượt từ phải sang trái:

                                                  1034

                                                        2

                                                  2068

   . Viết phép nhân và kết quả tính theo hàng ngang : 1034 x 2 = 2068.

* HĐ2: H​ướng dẫn tr​ường hợp nhân có nhớ 1 lần.

  - GV nêu và viết lên bảng : 2125 x 3 = ?

  - HS tự đặt tính rồi tính :

                                                2125

                                                      3

                                                6375     

  - HS tự viết  phép nhân và kết quả theo hàng ngang : 2125 x 3 = 6375.  

=> GV lưu ý HS: 

   + Lượt nhân nào có kết quả lớn hơn  hoặc bằng 10 thì “phần nhớ” được cộng sang kết   quả của phép nhân hàng tiếp theo.

   + Nhân rồi mới cộng với  “phần nhớ” ở hàng liền trước (nếu có).                                 
* HĐ3 : Thực hành
· Bài 1:

  - HSTB đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài, một vài HSK- G nêu cách tính.

  - Củng cố cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

· Bài 2:

  - Cho HS tự đặt tính, tính rồi chữa bài.(HSHN - Y -TB làm cột a ; HSK- G làm cả bài)

  - Củng cố về cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số có nhớ 1 lần.

· Bài 3: 

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt bài toán rồi tự làm và chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. 

 - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có phép tính nhân.

· Bài 4: 

 - HS tự tính nhẩm rồi nêu kết quả tính (HSTB làm cột a ; HSK- G làm cả bài).

 - GV chuẩn xác KT.

=> HSHN làm bài 1, 2 theo yêu cầu. GV theo dõi, giúp đỡ.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


CHIỀU    TIẾT 1:                                  TẬP LÀM VĂN*
                               NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố nói, viết về người lao động trí óc. 

 - Rèn kĩ năng viết rõ ràng, sáng sủa, viết đúng chính tả. 

 - HS yêu quý những người lao động trí óc.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  Hướng dẫn HS làm bài tập

  - HS mở vở BTTV in trang 20. 
  - HSTB đọc yêu cầu BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp đọc thầm theo. 

- 1, 2 HSK- G làm miệng  dựa theo các câu hỏi gợi ý :

  + Người đó là ai, làm nghề gì ?

  + Người đó hằng ngày làm những công việc gì ?

  + Người đó làm việc ntn ?  

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung (nếu cần).

 - Cho HS làm bài vào vở BT (HSHN - Y viết 4- 5 câu ; HSTB viết 7 câu ; HSK- G viết khoảng 10 câu mở rộng hơn phần gợi ý).

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Gọi một số em đọc bài viết.

 - Cả lớp và GV nhận xét, cho điểm. 

* HĐ2: Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết bài tốt.

  - Dặn dò HS .


TIẾT 2:                                                        TOÁN *
    LUYỆN TẬP VỀ NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 

VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. 
 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
     HS mở vở BT Toán in làm BT trang 26. GV HD HS làm các BT sau: 

· Bài 1:

   - HS TB đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HSTB.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Củng cố về cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. 
· Bài 2:

 - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - 1 HS lên bảng làm bài.

   - HS, GV nhận xét, chữa bài. (HSK- G  nói cách tìm thương và tìm SBC chưa biết).

   - Củng cố về cách tìm thương và tìm số bị chia chưa biết.

· Bài 3:

   - HSTB đọc bài toán.

   - Cho HS làm bài  vào vở BT, 1 HSK lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán có 2 phép tính.  

· Bài 4:  

   - HS xác định yêu cầu bài tập.

   - HS làm bài vào vở BT. 

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   -  Rèn kĩ năng HS phân biệt  “thêm” và  “gấp”.

HSK- G tự nghĩ ra bài toán tương tự bài 3 rồi giải bài (nếu còn thời gian). 

=> HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. 
 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


	TIẾT 1:                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU

             TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học

 (BT1). Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT2a/ b/ c). Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  4 tờ giấy trắng khổ A4 (BT1).

                        2 băng giấy viết 4 câu văn ở BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    HS tìm một số từ ngữ thuộc chủ điểm Tổ quốc rồi đặt câu với từ vừa tìm đ​ược. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV nhắc HS : dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học và sẽ học ở các tuần 21 và 22 để tìm những từ ngữ chỉ trí thức và hoạt động của trí thức.

 - GV phát giấy cho từng nhóm, yêu cầu mở SGK, lần theo tên từng bài tập đọc và nội dung các bài chính tả để làm bài.

 - Đại diện mỗi nhóm dán nhanh bài làm lên bảng lớp, đọc kết quả.

 - Cả lớp  và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - 3, 4 HS đọc lại BT đã chữa đúng.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề Sáng tạo.

Chỉ trí thức

Chỉ hoạt động của trí thức

nhà bác học, nhà thông thái, nhà nghiên cứu, tiến sĩ
	nghiên cứu khoa học

	nhà phát minh, kĩ sư​


	nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, thiết kế nhà cửa, cầu cống...

	bác sĩ, d​ược sĩ
	chữa bệnh, chế thuốc chữa bệnh

	thầy giáo, cô giáo
	dạy học

	nhà văn, nhà thơ
	sáng tác


* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT.(HS làm phần a/ b/ c).

 - GV dán 2 băng giấy đã viết 4 câu văn lên bảng, gọi 2 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

 - Cả lớp chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong câu.

* HĐ3: Bài 3 
 - HS nêu yêu cầu BT và truyện vui Điện. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài nhanh, những HS khác làm bài vào vở.
 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong đoạn văn.

 - 2, 3 HS đọc lại truyện vui sau khi đã sửa đúng dấu câu.

 - GV hỏi : Truyện này gây c​ười ở chỗ nào ?
3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà kiểm tra lại các bài tập đã làm ở lớp. Ghi nhớ và kể lại truyện vui “Điện” cho bạn bè, người thân nghe.

     __________________________________________________________

TIẾT 1:                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU

             TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học

 (BT1). Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT2a/ b/ c). Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  4 tờ giấy trắng khổ A4 (BT1).

                        2 băng giấy viết 4 câu văn ở BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    HS tìm một số từ ngữ thuộc chủ điểm Tổ quốc rồi đặt câu với từ vừa tìm đ​ược. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV nhắc HS : dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học và sẽ học ở các tuần 21 và 22 để tìm những  từ ngữ chỉ trí thức và hoạt động của trí thức.

 - GV phát giấy cho từng nhóm, yêu cầu mở SGK, lần theo tên từng bài tập đọc và nội dung các bài chính tả để làm bài.

 - Đại diện mỗi nhóm dán nhanh bài làm lên bảng lớp, đọc kết quả.

 - Cả lớp  và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - 3, 4 HS đọc lại BT đã chữa đúng.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề.

* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT.(HS làm phần a/ b/ c).

 - GV dán 2 băng giấy đã viết 4 câu văn lên bảng, gọi 2 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

 - Cả lớp chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong câu.

* HĐ3: Bài 3 
 - HS nêu yêu cầu BT và truyện vui Điện. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài nhanh, những HS khác làm bài vào vở.
 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong đoạn văn.

 - 2, 3 HS đọc lại truyện vui sau khi đã sửa đúng dấu câu.

 - GV hỏi : Truyện này gây c​ười ở chỗ nào ?
3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà kiểm tra lại các bài tập đã làm ở lớp. Ghi nhớ và kể lại truyện vui “Điện” cho bạn bè, người thân nghe.

	Chỉ trí thức
	Chỉ hoạt động của trí thức


CHIỀU   TIẾT 1:                                  TẬP ĐỌC*
                                                 CHIẾC MÁY BƠM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : nước sông, ruộng nương,chảy ngược lên, trục xoắn,... Biết đọc bài với giọng kể nhẹ nhàng, biểu lộ thái độ cảm phục nhà bác học Ác-si-mét.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ mới :tính tới tính lui, đinh vít. Hiểu ND bài : Ca ngợi Ác-si-mét - nhà bác học biết cảm thông với lao động vất vả của những người nông dân. Bằng óc sáng tạo và lao động cần cù, ông đã phát minh ra chiếc máy bơm đầu tiên của loài người.

 - Giáo dục HS chăm chỉ học tập, yêu quý người lao động.  

II. CHUẨN BỊ :   - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
                          - GV : Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

 1. Kiểm tra bài cũ:
  - Gọi 2 HS  mỗi em đọc 2 đoạn của câu chuyện  Nhà bác học và bà cụ và trả lời câu hỏi về nội dung từng đoạn. 

   - HS, GV nhận xét.

 2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : . GV viết bảng : ác-si-mét ; 1, 2 HS đọc ; cả lớp đọc ĐT.

  . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

   . HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài.

   . HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ : tính tới tính lui, đinh vít. (HS có thể đặt câu với tính tới tính lui)
 * HĐ2:  HD tìm hiểu bài

  HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài và trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung từng đoạn, cả bài. 

 + Nông dân tưới nước cho đồng ruộng ntn ? 

 + Ác-si-mét nghĩ gì khi thấy cảnh tượng đó ? 

 + Ác-si-mét đã nghĩ ra cách gì để giúp nông dân ? 

 + Hãy tả chiếc máy bơm của Ác-si-mét ? (HS quan sát tranh  minh hoạ, đọc bài văn trong SGK, tả chiếc máy bơm).

 + Nhờ đâu chiếc máy bơm đầu tiên của loài người đã ra đời ? 

 + Em thấy có điểm gì giống nhau giữa 2 nhà khoa học Ác-si-mét và Ê-đi-xơn ? 

=> GV chốt ND bài : Ca ngợi Ác-si-mét - nhà bác học biết cảm thông với lao động vất vả của những người nông dân. Bằng óc sáng tạo và lao động cần cù, ông đã phát minh ra chiếc máy bơm đầu tiên của loài người.

* HĐ3:  Luyện đọc lại

  - GV đọc diễn cảm đoạn 1, HD HS đọc.  

  - 3, 4 HS thi đọc đoạn văn.  

  - 1, 2 HS thi đọc cả bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân đọc đúng, đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò :

  - 1, 2, HS nói về nội dung đoạn văn. GV chốt lại.

  - GV biểu dương những HS  tích cực, học tập tốt.

  - Dặn dò HS VN luyện đọc lại bài.
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